
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
17/4A Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

18/11/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-THIẾT KẾ VÀ TRANG TRÍ NỘI 
THẤT THÁI THUẬN HÒA CỬA VIỆT

1601987720

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-
THIẾT KẾ VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÁI THUẬN HÒA CỬA VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH TM-DV-TK & TTNT THÁI THUẬN HÒA CỬA 
VIỆT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 076.3935268
Email: thaithuanhoa@gmail.com

076.3935268Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi itết: Sản xuất, gia công các sản phẩm bằng gỗ (không chế 
biến tại trụ sở)

1629

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sản phẩm bằng gỗ
Chi tiết: Bán buôn gỗ, ván ép

4663

3. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi itết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi và vật liệu 
xây dựng khác

4752

4. Xây dựng nhà các loại 4100

5. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ

4210

6. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

7. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống báo cháy. chữa cháy

4329

8. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng trang trí nội thất

4649

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

11. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Quản lý bất động sản

6820

12. Quảng cáo 7310

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội thất

7410(Chính)

14. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô

7710

15. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

16. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động \trong nước

7830

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN THỊ 
BÍCH LOAN

Ấp Thanh Niên, Thị 
trấn Phú Hoà, Huyện 
Thoại Sơn, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

400.000.000 40,00 351751393

2HỒ THỊ 
NGỌC 
TRÂM

Khóm Bình Đức 3, 
Phường Bình Đức, 
Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

300.000.000 30,00 352117890

3 CAO THÁI 
HÒA

13 Đường số 4, 
Phường 5, Quận Gò 
Vấp, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

300.000.000 30,00 025338639

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN THỊ BÍCH LOAN Nữ

06/05/1981 Kinh Việt Nam

351751393
20/05/2014 Công An tỉnh An Giang

Ấp Thanh Niên, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Ấp Thanh Niên, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, Việt Nam
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